
lồng ghép thông điệp Bình đẳng giới dành cho thanh thiếu niên

hành trình 
bình đẳng
Sách hướng dẫn: bộ công cụ trò chơi khởi động & hoạt động



lời mở đầu
Bạn đang cầm trên tay 
bộ  công cụ vô cùng thú 
vị được sưu tầm và tổng hợp 
bởi các bạn trẻ thuộc Ban tham vấn 
Thanh niên hoạt động cùng tổ chức 
Plan International Việt Nam. 

Trong cuốn tài liệu nhỏ này, bạn sẽ tìm thấy 10 trò chơi khởi 
động giúp tạo không khí cởi mở để cùng bạn bè bắt đầu buổi 
học, buổi chia sẻ hay tập huấn một cách thoải mái nhất. 

10 hoạt động tiếp theo sẽ cùng bạn khám phá các chủ đề liên 
quan tới bình đẳng giới, như định kiến giới, sự mất cân bằng về 
quyền lực giữa các nhóm khác nhau trong xã hội.

Ban tham vấn Thanh niên hy vọng được đồng hành 
cùng bạn trên con đường đi tới Bình đẳng giới. 

Mong rằng những trò chơi này không chỉ mang 
đến bầu không khí vui vẻ, tràn ngập 

tiếng cười, mà còn giúp chúng ta 
có những chiêm nghiệm sâu sắc 
hơn về Bình đẳng giới thực chất.
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bảng phân loại trò chơi

sTT Tên Trò chơi Dụng cụ

1 Đếm số chẵn lẻ

2 Đoán đồ vật 1 hộp lớn

Các đồ vật khác nhau 
để đặt vào hộp

3 Nối chữ

4 Chỉ xuôi - Nói ngược

5 Thế giới ngược

6 Trời - Đất - Biển

7 Cuộc đua Bong bóng Bong bóng

8 Tam sao - Thất bản

9 Tên ải - Tên ai

10 Đi tìm một nửa Giấy hình trái tim

Kéo

Phần 1:  
Bộ 10 trò chơi 
khởi động
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hướng dẫn Tổ chức trò chơi 

CHUẨN BỊ
Quản trò lựa chọn trò chơi và chuẩn bị các dụng cụ cần 
thiết dựa trên Bảng phân loại trò chơi - trang 8. 

Mỗi trò chơi phù hợp để chơi trong 10-15 phút.

TIẾN HÀNH
Mỗi trò chơi được tiến hành theo 4 bước sau:

[1] Giới thiệu

Giới thiệu tên trò chơi, cách chơi ngắn gọn, 
rõ ràng, dễ hiểu.

[2] Chơi thử

Tổ chức chơi thử để người chơi nắm rõ luật 
chơi.

Nhắc lại luật chơi nếu người chơi phạm luật. 
Lưu ý những lỗi người chơi hay mắc phải.

[3] Chơi thật

Tổ chức cho các bạn chơi thật.

[4] Thưởng, phạt

Để không khí sôi nổi hơn, có thể áp dụng một 
số hình thức thưởng - phạt vui. 

Ví dụ thưởng: quà nhỏ, đồ dùng học tập, 
tràng pháo tay của mọi người…

Ví dụ phạt: hát 1 bài, nhảy lò cò quanh phòng, 
đứng lên ngồi xuống…

TỔNG KẾT
Sau khi kết thúc, quản trò tự 
đánh giá và rút kinh nghiệm để 
thực hiện tốt hơn ở những lần 
sau. 

Ví dụ: nghĩ thêm cách chơi khác, 
tăng độ khó của trò chơi…
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i đếm số 

chẵn lẻ
Cách chơi
Các bạn đứng thành vòng tròn.

Quản trò hô một số tự nhiên bất kỳ. 

•	 Nếu là số LẺ, người chơi vỗ tay 1 cái. 

•	 Nếu là số CHẴN, người chơi KHÔNG vỗ tay và giữ im 
lặng.

Quản trò có thể hô to hoặc nhỏ, nhanh hoặc chậm khác 
nhau để tạo bất ngờ cho người chơi.

Người nào làm sai sẽ bị loại khỏi vòng tròn. Người cuối 
cùng ở lại vòng tròn sẽ là người chiến thắng.



Chuẩn bị
•	 1 hộp lớn, có thể bọc 1 mặt bằng 

giấy bóng kính để khán giả thấy 
bên trong hộp.

•	 Các đồ vật khác nhau để đặt vào 
hộp. Ví dụ: bút chì, thước kẻ, lược…  
 
Chú ý: KHÔNG dùng đồ vật sắc, 
nhọn (VD: kéo).  

Cách chơi
Lần lượt từng đội cử 1 người lên sờ đồ vật trong hộp và 
mô tả để đồng đội đoán đồ vật đó là gì. Đoán xong đồ vật 
nào, người đoán cần lấy đồ vật đó ra khỏi hộp. 

Người lên KHÔNG được gọi tên đồ vật, hoặc dùng từ đồng 
nghĩa, cả trong tiếng Việt hay tiếng nước ngoài. Có thể mô 
tả công dụng, hình dáng… của đồ vật. Ví dụ: Người lên sờ 
được cái bút, thì có thể nói “Thứ này dùng để viết”. 

Mỗi đội có 5 phút để mô tả và đoán các đồ vật trong hộp. 
Đội nào đoán đúng nhiều nhất sẽ giành chiến thắng.

1110

2tr
ò c

hơ
i đoán 

đồ vật



con cò

cò trắng

trắng trẻo
cách chơi
Các bạn đứng thành vòng tròn. 

Quản trò chọn 1 bạn để bắt đầu. Bạn này phải nói 1 từ, có 
2 chữ trở lên, ví dụ: “con cò”. 

Người tiếp theo phải dùng chữ cuối của từ đó để làm 
chữ đầu của từ mới, ví dụ: “cò trắng”. Từ mới phải có 

nghĩa mới được tính.

Tiếp tục như vậy cho đến khi có bạn không 
nghĩ ra được từ nào nữa.
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chân!
Đây là

Đây là
đầu!

1514

4tr
ò c

hơ
i chỉ xuôi - 

nói ngược

cách chơi
Quản trò chỉ 1 bộ phận trên cơ thể (hoặc 1 đồ vật) và nói 
tên 1 bộ phận (hoặc 1 đồ vật) khác. 

Trong 3 giây, người chơi phải chỉ vào bộ phận (hoặc đồ 
vật) mà quản trò vừa nói tên và nói tên bộ phận (hoặc đồ 
vật) mà quản trò vừa chỉ.  

Ví dụ: 

•	 Quản trò chỉ vào đầu và nói: “Đây là chân”. 

•	 Người chơi phải chỉ vào chân và nói: “Đây là đầu”.

Làm xong, người chơi chọn 1 bạn bất kỳ và đố bạn đó. 
Tiếp tục như vậy cho tới khi hết thời gian. 



gà mái đẻ trứng?

đúng
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ngược
cách chơi
Trong thế giới ngược 
này, khi quản trò hỏi 1 
câu hỏi: 

•	 Nếu đồng ý, người 
chơi nói “Có!” 
hoặc “Đúng!” và 
lắc đầu. 

•	 Nếu không đồng ý, 
người chơi nói “Không!” hoặc “Sai!” và gật đầu.

Ví dụ:

•	 Quản trò hỏi: “Bạn có biết bơi không?” - Người chơi nói 
“Có!” và lắc đầu.

•	 Quản trò hỏi “Mặt Trời mọc đằng Tây đúng không?” - 
Người chơi nói “Không!” và gật đầu. 

Quản trò chọn ngẫu nhiên người chơi và 
đặt câu hỏi. Người chơi trả lời xong sẽ 
chọn 1 bạn bất kỳ và đặt câu hỏi cho 
bạn đó. Tiếp tục như vậy cho tới khi hết 

thời gian. 
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- biển
cách chơi
Quản trò chia người 
chơi thành 3 đội với 
số lượng người bằng 
nhau. Các đội bốc 
thăm để chọn 1 trong 
3 vùng ‘Trời’, ‘Đất’, 
‘Biển’.

Mỗi đội có 3 phút để 
nghĩ tên các động vật sống trong vùng mà đội mình bốc 
trúng. Ví dụ: 

•	 ‘Trời’: chim sẻ, chim bồ câu, đại bàng… 

•	 ‘Đất’: gà, vịt, trâu, bò… 

•	 ‘Biển’: cá heo, cá mập, cá voi… 

Sau 3 phút, từng đội lần lượt kể tên 1 động vật sống trong 
vùng của mình. Tiếp tục cho đến khi có đội kể sai, kể trùng 
hoặc không kể thêm tên được, và bị loại. 2 đội còn lại chơi 
tiếp để tìm ra đội chiến thắng.
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bong bóng
cách chơi
Quản trò chia người chơi thành các đội 5-10 người. Các 
đội xếp thành hàng dọc, người đầu hàng đứng tại vạch 
xuất phát. 

Quản trò hô “Bắt đầu!”, người đứng đầu mỗi hàng cầm 
bong bóng vừa đi vừa thổi. Nếu làm nổ bong bóng trước 
khi đến đích, người chơi phải quay lại vạch xuất phát và 
làm lại. 

Khi đến đích, người chơi đặt bong bóng xuống và ngồi 
lên cho vỡ rồi chạy về cuối hàng của mình. 

Tiếp tục như vậy cho đến khi hết thời gian quy định. Đội 
nào làm nổ được nhiều bóng nhất sẽ chiến thắng.
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Thất bản
cách chơi
Quản trò chia các bạn 
thành 2-3 đội với số 
lượng người bằng nhau. 
Các đội bốc thăm để 
chọn thứ tự chơi. 

Tới lượt của đội nào, đội 
đó xếp thành 1 hàng dọc, quay 
lưng về phía quản trò. 

Quản trò yêu cầu bạn đầu hàng quay mặt lại 
và nói thầm với bạn đó 1 cụm từ. 

Quản trò hô “Bắt đầu!”, bạn đầu hàng ra hiệu cho bạn 
đứng thứ 2 quay lại và mô tả cụm từ vừa nghe được bằng 
động tác, không được dùng lời nói. Bạn đứng thứ 2 tiếp 
tục mô tả cho bạn đứng thứ 3, cứ như vậy cho tới bạn cuối 
hàng. 

Bạn cuối hàng phải đoán cụm từ gốc là gì và chạy lên nói 
cho quản trò. 

Đội nào đoán chính xác cụm từ gốc sẽ chiến thắng.
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tên ai
cách chơi
Mọi người đứng thành 1 
vòng tròn, lần lượt đếm 
số 1-2 cho tới người 
cuối cùng, và ghép 
thành từng cặp:

•	 1 người đứng yên,

•	 1 người ngồi xuống phía 
trước người đứng. 

Quản trò đứng giữa vòng 
tròn, gọi tên 1 người ngồi, 
rồi chạy tới chạm nhẹ vào 
người đó. 

Lúc này, người đứng cùng cặp với người bị gọi tên phải 
nhanh chóng gọi tên 1 người ngồi khác, trước khi quản trò 
kịp chạm vào người ngồi cùng cặp với mình. 

Nếu người đứng gọi sai, hoặc để quản trò kịp chạm vào 
người ngồi. Thì người đứng sẽ vào thay thế vị trí của quản 
trò, quản trò vào thay người ngồi, người ngồi chuyển thành 
người đứng. Trò chơi tiếp tục cho tới khi hết thời gian.



Buổi
chiều
sẽ có
mưa,

nhớ
mang

theo ô
nhé!
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một nửa
Chuẩn bị
•	 Giấy hình trái tim:  

mỗi bạn 1 tờ

•	 Bút

•	 Kéo

Cách chơi
Quản trò chia người chơi thành các nhóm 2 người, rồi 
phát cho mỗi nhóm 1 tờ giấy hình trái tim. Mỗi nhóm nghĩ 
1 câu có 2 vế rồi viết mỗi vế lên 1 nửa của hình trái tim, 
sau đó cắt tờ giấy làm đôi. Ví dụ: 

•	 Nửa bên trái: “Buổi chiều sẽ có mưa,”

•	 Nửa bên phải: “nhớ mang theo ô nhé!”

Quản trò thu lại các tờ giấy hình nửa trái tim, xáo trộn, rồi 
phát ngẫu nhiên mỗi bạn 1 tờ. 

Quản trò hô: “Bắt đầu!”, người chơi đi tìm nửa còn lại của 
mình. Cặp đôi nhanh nhất ghép được câu hoàn chỉnh sẽ 
chiến thắng. 

Sau khi ghép xong, lần lượt từng cặp đôi đọc câu hoàn 
chỉnh của mình lên.



HƯỚNG DẪN TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG

CHUẨN BỊ
Người điều phối lựa chọn hoạt động và chuẩn bị các dụng 
cụ cần thiết dựa trên Bảng phân loại hoạt động - trang 34. 

Lưu ý: 

Người điều phối có các vai trò rất quan trọng trong các 
hoạt động (giải thích các khái niệm / thuật ngữ, phân tích 
tình huống, hướng dẫn người tham gia...). Để buổi tập 
huấn được hiệu quả, người điều phối cần: 

•	 Có kiến thức nền tảng về giới, bình đẳng giới và phòng/
chống bạo lực với phụ nữ.

•	 Có kỹ năng điều hành nhóm và thúc đẩy sự tham gia 
của các thành viên.

•	 Được tập huấn cách sử dụng Bộ công cụ và nghiên 
cứu tài liệu liên quan trước khi tổ chức hoạt động.

TIẾN HÀNH
Mỗi hoạt động được tiến hành theo 3 bước sau:

PHẦN 2:  
BỘ 10 HOẠT ĐỘNG 
LỒNG GHÉP THÔNG ĐIỆP 
BÌNH ĐẲNG GIỚI
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[1] Giới thiệu

Giới thiệu tên và mục tiêu hoạt động.

[2] tiến hành

Lần lượt tiến hành các bước của hoạt động.

Giải thích lại nội dung của các bước nếu 
người tham gia không hiểu. Trợ giúp người 
tham gia nếu cần.

[3] bài học rút ra

Người điều phối tổng kết hoặc khuyến khích 
người tham gia tự chia sẻ những bài học rút 
ra từ hoạt động.

TỔNG KẾT
Sau khi kết thúc, người điều phối tự đánh giá và rút kinh 
nghiệm để thực hiện tốt hơn ở những lần sau.

GỢI Ý CHƯƠNG TRÌNH TẬP HUẤN 1 NGÀY
Dưới đây là các gợi ý về chương trình tập huấn diễn ra trong 1 
ngày sử dụng Trò chơi và Hoạt động trong Bộ công cụ. Người 
điều phối có thể thay đổi các Trò chơi và Hoạt động cho phù 
hợp với điều kiện và thời gian của buổi tập huấn.

Gợi ý 1: Chương trình tập huấn 1 ngày cơ bản

09:00 Trò chơi Khởi động 15 phút

09:15 Giới thiệu về buổi tập huấn 15 phút

09:30 Hoạt động: Hộp giới tính 60 phút

10:30 Giải lao 15 phút

10:45 Trò chơi Khởi động 15 phút

11:00 Hoạt động: Bước chân quyền lực 50 phút

11:50 Nghỉ trưa

14:00 Trò chơi Khởi động 15 phút

14:15 Hoạt động: Các dạng bạo lực 45 phút

15:00 Giải lao 15 phút

15:15 Trò chơi Khởi động 15 phút

15:30 Hoạt động: Bạn sẽ nói gì? 30 phút

16:00 Hoạt động: Tổng kết 30 phút

16:30 Kết thúc
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Gợi ý 2 - Chương trình tập huấn 1 ngày  
tập trung vào chủ đề Định kiến giới, Quyền lực,  

và Bất bình đẳng

09:00 Trò chơi Khởi động 15 phút

09:15 Giới thiệu về buổi tập huấn 15 phút

09:30 Hoạt động: Hộp giới tính 60 phút

10:30 Giải lao 15 phút

10:45 Trò chơi Khởi động 15 phút

11:00 Hoạt động: Một hành tinh mới 50 phút

11:50 Nghỉ trưa

14:00 Trò chơi Khởi động 20 phút

14:20 Hoạt động: Bước chân quyền lực 50 phút

15:10 Hoạt động: Tổng kết 30 phút

15:40 Kết thúc

Gợi ý 3 - Chương trình tập huấn 1 ngày  
tập trung vào Chủ đề Bạo lực với phụ nữ và trẻ em gái, và 

Thay đổi hành động

09:00 Trò chơi Khởi động 15 phút

09:15 Giới thiệu về buổi tập huấn 15 phút

09:30 Hoạt động: Các dạng bạo lực 45 phút

10:15 Giải lao 15 phút

10:30 Trò chơi Khởi động 15 phút

10:45 Hoạt động: Vòng tròn ảnh hưởng 60 phút

11:45 Nghỉ trưa

14:00 Trò chơi khởi động 20 phút

14:20 Hoạt động: Đứng lên vì chính mình 90 phút

15:50 Hoạt động: Tổng kết 30 phút

16:20 Kết thúc
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là phải...

Là nữ thì phải 
KHÔNG có nghĩa



•	 Video 2: 
“Là phụ nữ không có nghĩa 
là…”  
https://youtu.be/_k2syL2qjq0

Mục tiêu 

1.	 Nhận diện được các định kiến giới

2.	 Thảo luận về ảnh hưởng của định kiến giới 
lên sự phát triển của mỗi cá nhân, và của xã 
hội

3.	 Thảo luận về cách phá bỏ định kiến giới

chuẩn bị 
1.	 Thời gian thực hiện: 60 phút

2.	 Bảng, giấy A0, bút

3.	 Màn chiếu và máy tính

4.	 Tải sẵn 2 video sau bằng link  
hoặc mã QR:

•	 Video 1:  
“Là đàn ông không có nghĩa 
là…”  
https://youtu.be/
RYQeLnzzU6s 

Các bước thực hiện 
Giới thiệu Tên hoạt động và Mục tiêu

Bước 1

Dùng 1 bảng, chia bảng làm 2 bên, 1 bên viết: "Là nữ thì 
phải?”, 1 bên viết: “Là nam thì phải?” Nếu không có bảng, 
dùng 2 tờ giấy A0, mỗi tờ viết 1 câu. 

Các bạn xếp thành 2 hàng dọc. Mỗi hàng được phát 1 
chiếc bút. Thành viên trong hàng lần lượt lên bảng để viết 
câu trả lời. 

Người điều phối có thể gợi ý các ví dụ về ngoại hình, tính 
cách, công việc, vai trò trong gia đình…

Bước 2

Mời đại diện mỗi hàng trình bày về kết quả của nhóm.

Bước 3

Đặt câu hỏi để các bạn thảo luận:
3938



•	 Những quan niệm trên đến từ đâu? Gợi ý: những 
người xung quanh, báo chí, truyền hình…

•	 Khi nghe những quan niệm như “Là nữ thì phải....”, 
“Là nam thì phải...”, các bạn cảm thấy thế nào?

•	 Thực tế các bạn có làm theo những quan niệm 
này không? Có việc gì các bạn không thích nhưng 
vẫn làm vì những quan niệm đó không?

Bước 4

Người điều phối giải thích:  

Những quan niệm thiên lệch, tiêu cực về đặc điểm, 
tính cách, vai trò và năng lực của nam giới và nữ giới 
là định kiến giới.

Tiếp tục đặt câu hỏi để các bạn thảo luận: 

•	 Định kiến giới hạn chế sự phát triển mỗi cá nhân, và 
của cả xã hội như thế nào?

“ “
“

Là nữ/nam 
thì phải...

là nữ/nam  
không có nghĩa 

là phải...

4140

Bước 5

Người điều phối giải thích: 

Để xoá bỏ định kiến giới, chúng ta cần thay đổi từ suy 
nghĩ đến hành động. 

Trước hết, hãy nhớ rằng các bạn không cần phải 
chấp nhận những giới hạn mà định kiến giới đặt ra. 
Các bạn có quyền tự do và có sức mạnh để tự quyết 
định điều gì là phù hợp với mình.

“



Có nhiều quan niệm phổ biến nhưng thiên lệch, tiêu cực 
về cách mà nam giới và nữ giới nên hành xử, ăn mặc, lựa 
chọn công việc, hay đóng vai trò trong gia đình và xã hội. 
Những quan niệm như vậy là định kiến giới. 

Các định kiến này thường được củng cố do ảnh hưởng 
từ những người xung quanh, báo chí, truyền hình… mà 
chúng ta tiếp xúc hàng ngày.

Định kiến giới hạn chế sự phát triển của xã hội bằng cách 
áp đặt những rào cản và giới hạn lên nữ giới và nam giới. 
Nó cản trở sự tự do, sự phát triển của mỗi người, và tạo 
ra bất công trong xã hội. 

Để phá bỏ định kiến giới, chúng ta cần thay đổi suy nghĩ 
và hành động. Chúng ta hiểu rằng chính mình và mọi 
người không cần tuân thủ những ràng buộc của định kiến 
giới. Mọi người có quyền tự do và có sức mạnh để tự 
quyết định điều gì là phù hợp với mình. 

Để xây dựng một xã hội công bằng, tôn trọng sự đa dạng, 
tự do cá nhân, thì cộng đồng, truyền thông, xã hội, và 
chính mỗi người cần lan tỏa nhiều hơn những thông điệp 
tích cực, chính xác về giới thay vì củng cố định kiến giới.

bài học rút ra

4342

Người điều phối sửa lại tiêu đề trên bảng “Là nữ/nam thì 
phải... thay bằng “Là nữ/nam KHÔNG có nghĩa là phải..." 
Người điều phối có thể phát 2 video đã chuẩn bị. 

Bước 6

Chia các bạn thành các nhóm 4-5 người. Mỗi nhóm phát 
1 tờ giấy A0 và bút. Tiếp tục đặt câu hỏi để các nhóm thảo 
luận: 

•	 Làm thế nào để phá bỏ định kiến giới? 

•	 Làm thế nào để cộng đồng, truyền thông, xã hội 
lan tỏa nhiều hơn những thông điệp tích cực, 
chính xác về giới thay vì củng cố định kiến giới?

Trong 15 phút, các nhóm thảo luận và viết câu trả lời lên 
giấy. 

Bước 7

Mời đại diện nhóm trình bày kết quả của nhóm. Sau mỗi 
phần trình bày, mời các nhóm khác đặt câu hỏi và thảo 
luận.



Chuẩn bị
1.	 Thời gian thực hiện: 60 phút

2.	 Giấy A1: mỗi nhóm 4-5 bạn 
1 tờ

3.	 Giấy A4: mỗi bạn 1 tờ

4.	 Bút

mục tiêu

Hoạt động này giúp chúng ta:

1.	 Hiểu được tầm quan trọng của sự tự tin

2.	 Hiểu và tự tin về giá trị và khả năng của 
mình

3.	 Biết cách giúp những người xung quanh 
nuôi dưỡng sự tự tin

4544
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1.	 Bạn thấy mình là người thế nào?

2.	 Bạn thích làm gì nhất?

3.	 Bạn không thích làm gì?

4.	 Bạn có thể làm tốt những việc gì? Điều gì làm bạn 
tự hào về bản thân?

5.	 Bạn thấy mình cần làm tốt hơn trong việc gì? Điều 
gì bạn thấy bản thân mình cần thay đổi?

6.	 Người khác nghĩ bạn có thể làm tốt những việc gì?

4746

CÁC BƯỚC THỰC HIỆN
Bước 1

Đặt câu hỏi: Theo các bạn, như thế nào là hiểu bản thân? 
Gợi ý: hiểu bản thân là hiểu về tính cách, sở thích, thói 
quen, và mong muốn của mình. Hiểu bản thân cũng bao 
gồm việc hiểu về điểm tốt, và chưa tốt của mình, những 
khó khăn và những điều cần thay đổi để trở nên tốt hơn.

   Người điều phối phát giấy A4, bút cho các bạn. Sau đó, 
yêu cầu các bạn nhắm mắt. Người điều phối đọc các câu 
hỏi sau chậm rãi, nhẹ nhàng để các bạn suy nghĩ:

Bước 3 

Người điều phối yêu cầu các bạn mở mắt, vẽ 1 bức tranh 
chân dung bản thân trong vòng 10 phút thể hiện những 
điểm nổi bật của bản thân.

Bước 4

Khi hết thời gian, người điều phối giải thích những bức 
tranh này đại diện cho ‘cách mà các bạn nhìn nhận về bản 
thân mình’. Người điều phối mời các bạn chia sẻ về chân 
dung của mình với cả nhóm. 



Khi các bạn chia sẻ xong, người điều phối đặt câu hỏi thảo 
luận:

1.	 Các bạn cảm thấy thế nào khi tự vẽ mình?

2.	 Các bạn cảm thấy thế nào khi chia sẻ chân dung 
với cả nhóm?

3.	 Các bạn có tin vào giá trị và khả năng của mình 
không?

4.	 Các bạn nghĩ mình có phải là người tự tin không?

Bước 5

Người điều phối chia mọi người thành các nhóm 4-5 bạn, 
phát giấy A1 và bút cho mỗi nhóm. Người điều phối đặt 
câu hỏi để các nhóm thảo luận và ghi câu trả lời lên giấy 
trong vòng 15 phút.

•	 Hành động và lời nói của những người xung 
quanh có ảnh hưởng đến chúng ta không? Nếu 
có, thì ảnh hưởng như thế nào?

•	 Chúng ta có thể làm gì để tin tưởng và yêu thương 
chính mình?

•	 Chúng ta có thể làm gì để giúp đỡ những 
người khác nuôi dưỡng sự tự tin?

4948

Bước 6

Người điều phối mời từng nhóm trình bày sản phẩm. Các 
nhóm khác nhận xét, bổ sung ý kiến. 

Khi các nhóm đã trình bày xong, người điều phối yêu cầu 
mọi người lần lượt: 

•	 Mọi người lần lượt nói to 1 câu khen ngợi chính mình.

•	 Mỗi người nói lời khen với 2 người bên cạnh mình (về 
ngoại hình, khả năng, tính cách...)

bài học rút ra

Ghi chú

Nên thực hiện sau Hoạt động 1 do Bài học rút ra của 
Hoạt động 2 có sự kết hợp từ hoạt động 1.

Hoạt động này giúp chúng ta nhìn vào chính mình và 
yêu thương chính mình hơn. Đừng để những định 
kiến hoặc lời nói của người khác ảnh hưởng không 
tốt đến mình.



sự
sống

chuẩn bị
1.	 Thời gian thực hiện: 50 phút

2.	 Thẻ Hoạt động 3:  
Thẻ Quyền: photo mỗi 
bạn 1 thẻ 
Thẻ Sự sống - thẻ Tròn/
Vuông: photo mỗi bạn 1 
thẻ

3.	 Bàn: đặt ở giữa phòng

4.	 Băng dính

mục tiêu

1.	 Hiểu về các quyền cơ bản của con người

2.	 Nhận diện sự mất cân bằng quyền lực đang 
diễn ra trong xã hội

3.	 Thảo luận về tầm quan trọng của các quyền 
cơ bản của con người, cũng như tầm quan 
trọng của việc xây dựng một xã hội công 
bằng

5150

một hành 
tinh mới3ho

ạt
 độ

ng
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Các bước thực hiện
Giới thiệu Tên hoạt động và Mục tiêu

Bước 1

Người điều phối thông báo: “Trong hoạt động này, các bạn 
sẽ đóng vai người dân của một Hành Tinh Mới. Bạn phải 
làm theo những điều luật của hành tinh này. 

Trên hành tinh này, công việc của mọi người dân chỉ là 
chào hỏi nhau. Mỗi bạn sẽ đi quanh phòng để chào và giới 
thiệu bản thân với 1 người khác.”

Người điều phối yêu cầu tất cả các bạn đứng lên và đi 
quanh phòng để chào hỏi nhau. Trong lúc này, người điều 
phối đặt thẻ Quyền theo 4 nhóm quyền lên bàn ở giữa 
phòng.

Bước 2

Sau 5 phút, hô “Dừng lại!”. Thông báo với các bạn: “Chúng 
ta có luật mới! Bây giờ, mỗi người dân đều có 4 quyền cơ 
bản của con người như sau:

Quyền 1: Quyền được an toàn về thể chất. Quyền này bảo vệ 
bạn khỏi những đau đớn về thể chất.

Quyền 2: Quyền được tôn trọng. Quyền này bảo vệ bạn 
khỏi những cư xử không tốt hay phân biệt đối xử từ 
người khác.

Quyền 3: Quyền tự quyết về tài sản. Bạn có quyền tự quản 
lý, ra quyết định về tiền bạc, tài sản và có quyền truy 
cập các nguồn lực khác. 

Quyền 4: Quyền kiểm soát vấn đề tính dục của bản thân. Quyền 
này bảo vệ bạn khỏi việc bị bắt ép về hôn nhân, giới 
tính, tình dục hay bất cứ loại hình nào của hoạt động 
tình dục mà bạn không mong muốn.

Các bạn hãy đến lấy những tấm thẻ của mình, mỗi người 
được lấy 1 tấm thẻ của mỗi loại quyền. Hãy giữ những tấm 
thẻ này và tiếp tục đi quanh phòng chào hỏi nhau.”

Trong lúc này, người điều phối đặt thẻ Sự sống - thẻ 
Tròn/Vuông lên bàn.



Bước 5

Tới khi có 3 người đứng yên, người điều phối hô “Dừng 
lại!”, yêu cầu các bạn ngồi thành 1 vòng tròn, dùng các 
Câu hỏi tham khảo sau để thảo luận. 

1.	 Bạn cảm thấy như thế nào khi nhận được 4 
quyền?

2.	 Những quyền đó quan trọng với bạn như thế 
nào?

3.	 Trong thực tế cuộc sống, chúng ta đều có 4 quyền 
này đúng không?

4.	 Bạn thấy như thế nào khi bị phân chia thành 
TRÒN và VUÔNG?

5.	 Trong một xã hội, khi một ai đó hoặc một nhóm 
nào đó nhiều quyền lực hơn, điều này có công 
bằng không? Có hiển nhiên không?

6.	 Trong thực tế cuộc sống, có nhóm nào có nhiều 
quyền lực hơn nhóm khác không? Bạn hãy kể 
tên.

7.	 Theo bạn, bài học mà chúng ta có thể rút ra từ 
hoạt động này là gì?

Bước 3

Sau 5 phút, hô “Dừng lại!”. Thông báo với các bạn: “Chúng 
ta có luật mới! Toàn bộ người dân được chia thành 2 
nhóm: ‘Tròn’ và ‘Vuông’. Mỗi bạn lấy 1 tấm thẻ Sự sống - 
thẻ Tròn/Vuông. Sau đó tiếp tục đi quanh phòng và chào 
hỏi nhau.”

Bước 4

Sau 5 phút, hô “Dừng lại!” Thông báo với các bạn: “Chúng 
ta có luật mới! Người giữ thẻ Tròn có nhiều quyền hơn 
người giữ thẻ Vuông. 

Nếu tôi vỗ tay khi người có thẻ Tròn và người có thẻ Vuông 
đang nói chuyện với nhau, người có thẻ Tròn có thể lấy 1 
trong 4 tấm thẻ Quyền của người có thẻ Vuông. 

Nếu người có thẻ Vuông không còn bất kỳ tấm thẻ Quyền 
nào, người có thẻ Tròn có thể lấy tấm thẻ “Sự sống” của 
người có thẻ Vuông. 

Nếu người có thẻ Vuông mất tấm thẻ Sự sống, họ phải 
đứng yên cho đến khi trò chơi kết thúc. Mặc dù người có 
thẻ Vuông biết về những nguy hiểm này, họ vẫn phải tiếp 
tục chào hỏi người có thẻ Tròn. 

Mỗi 1-2 phút, người điều phối vỗ tay 1 lần. 
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bài học rút ra

Quyền được an toàn, quyền được tôn trọng, quyền 
tự quyết về tài sản, quyền kiểm soát vấn đề tính dục 
của bản thân đều là các quyền cơ bản của con người. 
Chúng ta cần tôn trọng và bảo vệ những quyền này. 

Giống như điều luật mới ban cho TRÒN có nhiều sức 
mạnh hơn VUÔNG, khi xã hội trao cho một số người 
nhiều sức mạnh hơn người khác, mất cân bằng về 
quyền lực sẽ xảy ra.

Việc xây dựng một xã hội công bằng, trong đó, mọi 
người đều được tôn trọng, bình đẳng và có những  
quyền cơ bản của con người là rất quan trọng. Đây 
cũng là mục tiêu chung mà chúng ta cùng nhau 
hướng đến.

 
Người điều phối chia sẻ với các bạn: “Vì chúng ta đều tin 
vào xã hội bình đẳng, nơi mỗi người đều có những quyền 
cơ bản, mong các bạn hãy đứng lên và chào hỏi nhau 
1 lần nữa. Khi bạn chào hỏi, hãy trao lại những tấm thẻ 

Quyền về cho mọi người để 1 lần nữa tất cả chúng ta 
đều có được những quyền bình đẳng như nhau.” 

4ho
ạt

 độ
ng bước chân 

quyền lực



Chuẩn bị
1.	 Thời gian thực hiện: 50 phút

2.	 Thẻ Hoạt động 4: Thẻ Nhân vật. 

3.	 Người điều phối có thể dùng Thẻ Trắng để 
bổ sung, thay thế nhân 
vật có sẵn bằng các 
nhân vật quen thuộc 
hơn, phù hợp hơn với 
địa phương mình. 

4.	 Bảng / giấy A0

5.	 Bút

Các bước thực hiện
Giới thiệu Tên hoạt động và Mục tiêu

Bước 1 

Các bạn xếp thành 1 hàng ngang. Mỗi người được phát 
1 thẻ Nhân vật để đóng vai trong hoạt động này. Sau khi 
nhận thẻ, các bạn quay mặt chữ của thẻ vào bên trong, và 
phải giữ kín tên nhân vật của mình.

Bước 2

Người điều phối lần lượt đọc các Tuyên bố. Với mỗi câu, 
các bạn suy nghĩ xem tuyên bố đó ĐÚNG hay SAI với 
nhân vật mà mình đóng vai. 

•	 Nếu câu nói đó ĐÚNG, hãy bước lên 1 bước. 

•	 Nếu câu nói đó SAI, hãy đứng nguyên tại chỗ. 

•	 Nếu KHÔNG RÕ, hãy nhờ người điều phối trợ giúp.

Các tuyên bố

1.	 Tôi đã, đang hoặc sẽ có cơ hội để hoàn thành việc học.

2.	 Tôi không phải ăn bữa nay, lo bữa mai.

3.	 Tôi kiếm đủ tiền để sống thoải mái và không phải lo 
lắng về tiền bạc. 5958

mục tiêu

1.	 Nhận diện bất bình đẳng đang diễn ra trong 
xã hội

2.	 Thảo luận về nguyên nhân chính dẫn tới 
bất bình đẳng giữa các cá nhân, các nhóm 
trong xã hội



6160

4.	 Tôi có thể dễ dàng tìm việc. 

5.	 Tôi tự quản lý thời gian rảnh của mình, và có thể đi 
chơi với người mà tôi muốn.

6.	 Tôi có thể từ chối quan hệ tình dục nếu không muốn.

7.	 Tôi và người yêu của tôi có thể thảo luận và thống nhất 
về cách quan hệ tình dục an toàn hơn.

8.	 Tôi có thể tự do nói về giới tính của mình.

9.	 Tôi có thể quyết định khi nào có con và bao nhiêu con. 

10.	 Nếu có vấn đề về sức khoẻ, tôi có thể tiếp cận tới các 
dịch vụ y tế ngay lập tức. 

11.	 Tôi có thể chia tay người yêu nếu anh ta / cô ta đe dọa 
sự an toàn của tôi.

12.	 Nếu tôi bị tấn công, cảnh sát sẽ lắng nghe lời kể của 
tôi.

13.	 Tôi có thể tới gặp cảnh sát mà không cần lo lắng về 
việc phải đưa hối lộ để được việc.

14.	 Tôi có thể đi bộ ngoài đường vào ban đêm mà không 
phải lo lắng về sự an toàn.

15.	 Tôi được tôn trọng bởi hầu hết mọi người trong xã 
hội.

16.	 Tôi tự quản lý tiền bạc, tài sản của mình.

17.	 Tôi được xã hội chấp nhận với giới tính thật của mình.

Bước 3

Khi người điều phối đọc xong các Tuyên bố, lần lượt các 
bạn xoay mặt chữ của tấm thẻ Nhân vật ra ngoài và đọc to 
tên nhân vật của mình. Các bạn vẫn đứng nguyên tại chỗ.

Bước 4

Người điều phối lần lượt đọc các Câu hỏi để thảo luận. 
Với mỗi câu, người điều phối mời 2 - 3 bạn trả lời. 



bài học rút ra
Từ việc xếp hàng ngang và di chuyển theo các Tuyên 
bố, các bạn có thể thấy sự khác biệt trong cách nhân 
vật của mình được đối xử và những quyền lợi mà họ 
CÓ hoặc KHÔNG CÓ.

Trong cuộc sống thực tế, có nhiều cách mà một số 
người có nhiều sức mạnh và quyền lực hơn những 
người khác. Ví dụ: phân biệt nam nữ, phân biệt giàu 
nghèo, phân biệt chủng tộc, kỳ thị người đồng tính… 
Điều này tạo ra bất bình đẳng trong xã hội.

Để xã hội trở nên bình đẳng, công bằng hơn, cần xóa 
bỏ những hình thức phân biệt đối xử và kỳ thị này.

6362

Các Câu hỏi

1.	 Nếu bạn không di chuyển, hoặc di chuyển rất ít, bạn 
cảm thấy thế nào về vị trí của mình? Điều gì khiến bạn 
đứng ở vị trí này? 

2.	 Nếu bạn di chuyển rất nhiều, bạn cảm thấy thế nào về 
vị trí của mình? Điều gì khiến bạn đứng ở vị trí này?

3.	 Bạn cảm thấy thế nào về vị trí của những người khác? 
Bạn có đồng ý với vị trí mà những người khác đang 
đứng không? Tại sao?

4.	 Bạn có nhận thấy sự bất bình đẳng giữa các nhân vật 
trong hoạt động này? Những bất bình đẳng đó là gì?

Người điều phối ghi nhanh lên bảng các ý chính từ câu trả 
lời của các bạn về nguyên nhân dẫn đến sự khác biệt về 
vị trí đứng và những bất bình đẳng đang diễn ra.

Tiếp tục đặt câu hỏi để các bạn thảo luận:

•	 Nguyên nhân chính dẫn tới bất bình đẳng giữa các cá 
nhân, các nhóm trong xã hội là gì? Gợi ý: do điều kiện 
kinh tế, điều kiện học tập… và do các hình thức phân 

biệt đối xử (định kiến giới, phân biệt giàu nghèo, kỳ 
thị người đồng tính…)

•	 Xã hội của chúng ta cần phải thay đổi như thế nào để 
tất cả mọi người có thể đứng ngang nhau, với mức độ 
bình đẳng về quyền như nhau? 



chuẩn bị
1.	 Thời gian thực hiện: 60 phút

2.	 Thẻ Hoạt động 5:  
Thẻ Quan niệm phổ biến về bạo lực 
Thẻ Thông tin thực tế:  
photo mỗi nhóm 1 bản

3.	 Bảng / giấy A0

4.	 Giấy A4

5.	 Bút

6.	 Băng dính 6564

5ho
ạt

 độ
ng đi tìm 

sự thật

Quan niệm phổ biến:
bạo lực chỉ xảy ra

với nhóm người nghèo

Sự thật:
Bạo lực có thể xảy ra

với tất cả mọi người.

mục tiêu

1.	 Nhận diện các ‘quan niệm phổ biến’ nhưng 
sai lầm về bạo lực với phụ nữ.

2.	 Biết cách sử dụng kiến thức và thông tin 
thực tế để tìm ra ‘sự thật’ nhằm ‘phá bỏ’ 
những ‘quan niệm phổ biến’ nhưng sai lầm 
về bạo lực với phụ nữ.



Các bước thực hiện
Giới thiệu Tên hoạt động và Mục tiêu

Bước 1 

Giải thích với các bạn: “Trong hoạt động này, chúng ta sẽ 
thảo luận về các quan niệm phổ biến về bạo lực với phụ 
nữ.”

Dùng bảng hoặc 1 tờ giấy A0, lấy ý kiến của cả nhóm: 
“Hãy kể ra những quan niệm phổ biến về bạo lực với phụ 
nữ. Hãy nói ra cả những niệm phổ biến mà bạn thấy sai”. 

Nếu cả nhóm chưa chắc chắn, người điều phối có thể viết 
lên bảng: “Bạo lực chỉ xảy ra trong nhóm người nghèo và 
ít học”. Tiếp tục khơi gợi, khuyến khích mọi người nêu ý 
kiến. 

Bước 2 

Chia các bạn thành nhóm nhỏ 2-3 người. 

Phát cho mỗi nhóm 1 thẻ Quan niệm phổ biến và 1 thẻ 
Thông tin thực tế, giấy A4, bút.

Nhiệm vụ của mỗi nhóm là phá bỏ những quan niệm phổ 
biến nhưng sai lầm này, bằng cách tìm và viết sự thật lên 

giấy. 
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Để tìm ra sự thật, các nhóm có thể dùng những gì đã học 
được từ tập huấn này và thẻ Thông tin thực tế mà nhóm 
được phát. Sau 15 phút, mỗi nhóm sẽ trình bày về kết quả 
của nhóm mình.

Trong lúc nhóm làm việc, người điều phối đi quanh phòng 
và trợ giúp các nhóm khi cần thiết. 

Bước 3 

Hết 15 phút, người điều phối hô “Dừng lại!”.

Các nhóm lần lượt mang thẻ lên trình bày về kết quả của 
nhóm mình và dán tờ giấy ghi sự thật lên bảng. 

Sau phần trình bày của mỗi nhóm, người điều phối mời 
các nhóm khác đặt câu hỏi hoặc nêu thêm ý kiến. 

quan niệm phổ biến

thông tin thực tế



bạo lực thể chất

bạo lực tình dục

bạo lực kinh tế

bạo lực tinh thần
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bài học rút ra
Trong hoạt động này, chúng ta đã cùng nhau ‘phá 
bỏ’ một số quan niệm phổ biến nhưng sai lầm về bạo 
lực với phụ nữ. Chúng ta đã chỉ ra rằng sự thật phức 
tạp hơn nhiều so với những quan niệm phổ biến này. 

Sự thật là bạo lực có thể ảnh hưởng tới bất kỳ ai và 
không bao giờ được chấp nhận. Bạo lực là một vấn 
đề nghiêm trọng mà chúng ta CÓ THỂ chấm dứt và 
PHẢI chấm dứt. Trách nhiệm chấm dứt bạo lực với 
phụ nữ thuộc về tất cả mọi người.

Ghi chú 

Người điều phối nên chuẩn bị kĩ phần giải thích về các 
‘quan niệm phổ biến’ và ‘thông tin thực tế’ trước khi thực 
hiện hoạt động.

6ho
ạt

 độ
ng các dạng 

bạo lực



chuẩn bị
1.	 Thời gian thực hiện: 45 phút

2.	 Màn chiếu và máy tính 

3.	 Giấy A0: mỗi nhóm 4-5 bạn 1 tờ

4.	 Bút

5.	 Tải sẵn video “Bạo lực là 
gì?”  
bằng link hoặc mã QR sau:  
https://youtu.be/
RYQeLnzzU6s 

“
“

7170

mục tiêu
 
Hoạt động này giúp chúng ta: 

•	 Phân biệt các dạng bạo lực với phụ nữ: 
thể chất, tâm lý, tình dục và kinh tế

•	 Hiểu tác động của các dạng bạo lực này tới 
phụ nữ

Các bước thực hiện
Giới thiệu Tên hoạt động và Mục tiêu

Bước 1 

Hỏi các bạn: “Ai có thể nêu ví dụ về 1 hành động bạo lực 
với phụ nữ?” Để các bạn trả lời trong 5 phút.

Giải thích với các bạn: 

Khi nhắc tới bạo lực, chúng ta thường nghĩ tới bạo 
lực thể xác, ví dụ: đánh đập. Nhưng ít ai biết rằng 
việc quát mắng, kiểm soát tài chính, hay ép sinh con 
cũng là những hành vi bạo lực. 

Các hình thức bạo lực chủ yếu với phụ nữ bao gồm: 
Bạo lực thể chất, Bạo lực tinh thần, Bạo lực kinh tế, 
Bạo lực tình dục.

Người điều phối tóm tắt với các bạn về định nghĩa các 
dạng bạo lực. 



Bước 2 

Chia các bạn thành các nhóm 4-5 người. Mỗi nhóm phát 
1 tờ giấy A0 và bút.

Với mỗi dạng bạo lực đã nêu, các nhóm thảo luận về 3 nội 
dung sau: 

1.	 Các ví dụ về dạng bạo lực này.

2.	 Hậu quả của dạng bạo lực này lên phụ nữ. 

3.	 Nên làm gì để phòng/chống các dạng bạo lực 
này?

Trong 20 phút, các nhóm thảo luận và viết câu trả lời lên 
giấy. 

Bước 3

Mời đại diện nhóm trình bày kết quả của nhóm. Sau mỗi 
phần trình bày, mời các nhóm khác đặt câu hỏi và thảo 
luận.

Bước 4

Người điều phối chiếu video “Bạo lực là gì?” để cung cấp 
thêm thông tin.

bạo lực  

thể chất
bạo lực  tinh thần

bạo lực  
kinh tế

bạo lực  

tình dục

bài học rút ra
Có thể nhận diện bạo lực gia đình ở những hình thức 
chủ yếu sau:

Bạo lực thể chất: ngược đãi, đánh đập, làm tổn 
thương tới sức khỏe, tính mạng.

Bạo lực tinh thần: dùng lời nói, thái độ, hành vi làm 
tổn thương tới danh dự, nhân phẩm, tâm lý.

Bạo lực kinh tế: xâm phạm tới quyền lợi về kinh tế 
(quyền sở hữu tài sản, quyền tự do lao động…).

Bạo lực tình dục: là bất kỳ hành vi nào mang tính 
chất cưỡng ép trong các quan hệ tình dục, kể cả 
việc cưỡng ép sinh con. 7372



chuẩn bị
1.	 Thời gian thực hiện: 60 phút

2.	 Thẻ Hoạt động 7:  
Thẻ ‘Trung tâm’ 
Thẻ ‘Gia đình và Bạn bè’  
Thẻ ‘Cộng đồng’ 
Thẻ ‘Xã hội’

mục tiêu
 
Giúp chúng ta hiểu được

•	 Những suy nghĩ, niềm tin và hành động của 
người khác có thể dẫn tới hoặc giúp ngăn 
ngừa bạo lực với phụ nữ như thế nào.

•	 Bạo lực bị ảnh hưởng bởi các yếu tố khác 
nhau ở tất cả các cấp độ, từ cá nhân, gia 
đình đến cộng đồng và do đó cần phải được 
giải quyết ở tất cả các cấp độ.

Gia đình
và

bạn bè
cộng
đồng

xã
hội

7574
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Các bước thực hiện
Giới thiệu Tên hoạt động và Mục tiêu

Bước 1

Giải thích cho các bạn: “Trong hoạt động này, mỗi người 
sẽ đóng các vai trò, vị trí khác nhau trong cộng đồng để 
tìm hiểu cách mà mỗi người tác động tới tình trạng bạo lực 
quanh mình.”

Phát thẻ nhân vật cho các bạn, mỗi bạn 1 thẻ. Các bạn có 
thể đọc trước thẻ của mình, nhưng không được cho người 
khác xem. 

Mời 2 bạn cầm thẻ số 1 và số 2  đứng vào tâm vòng tròn. 

Người điều phối nói với mọi người: “Cặp đôi này tên là 
Bình và An – họ là nhân vật chính của hoạt động này. Xin 

mời 2 bạn tự giới thiệu về mình và đọc Câu số 1 trên 
thẻ của mình.”

•	 Người điều phối có thể dùng Thẻ Trắng để bổ sung, 
thay thế nhân vật trong bộ thẻ này bằng các nhân vật 
quen thuộc hơn với các bạn, và phù hợp hơn với địa 
phương mình.

3.	 Người điều phối tạo 4 vòng tròn đồng tâm trên sàn 
bằng băng dính hoặc phấn. 

cộng đồng

gia đình và bạn bè

xã hội
7776

Bước 2 

Sau khi Bình và An giới thiệu về mình, yêu cầu các bạn 
khác đứng vào vòng tròn ghi trên thẻ của mình. ‘Gia đình 
và Bạn bè’ là vòng tròn ngay cạnh Bình và An, tiếp theo là 
‘Cộng đồng’, ngoài cùng là ‘Xã hội'. 

1.	 Vòng tròn ‘Gia đình và Bạn bè’: Thẻ số 3 - 9

2.	 Vòng tròn ‘Cộng đồng’: Thẻ số 10 - 17

3.	 Vòng tròn ‘Xã hội': Thẻ 18 - 22



Bước 3 

Người điều phối hô 1 con số. Người có tấm thẻ ghi số đó 
tự giới thiệu về nhân vật mình đóng vai. Sau đó, đọc Câu 
số 1 trên thẻ của mình. Khi đọc, hãy nhìn về Bình và An 
vì họ là nhân vật trung tâm trong câu chuyện. Người điều 
phối tiếp tục hô các con số khác theo thứ tự từ nhỏ tới lớn, 
cho đến hết.

Bước 4

Các bạn đứng nguyên tại chỗ. Người điều phối nêu các 
câu hỏi thảo luận sau:

1.	 Vòng tròn nào ảnh hưởng đến Bình và An nhiều nhất? 
Vì sao?

2.	 Có vòng tròn nào không ảnh hưởng tới Bình và An 
không? Vì sao có? Vì sao không? 

Bước 5

Người điều phối giải thích với các bạn: 

Con người chịu ảnh hưởng từ các sự kiện và mọi 
người xung quanh, dù có nhận ra điều đó hay không. 
Con người thường chịu ảnh hưởng nhiều nhất từ 
những người thân nhất của mình. 

Ví dụ: người trong gia đình. Những người này có 
ảnh hưởng tới chúng ta trong cuộc sống hàng ngày.
Thậm chí những người trong cộng đồng, mà chúng 
ta không thân thiết cũng có thể ảnh hưởng tới suy 
nghĩ và hành động của chúng ta.

Xã hội thông qua truyền thông, luật pháp, công ước 
quốc tế… đều ảnh hưởng đến chúng ta, dù không 
trực tiếp hoặc ngay lập tức.

Xung quanh chúng ta là các vòng tròn ảnh hưởng - 
gia đình, bạn bè, cộng đồng và xã hội. Tất cả những 
vòng tròn này đều có thể tác động đến cách chúng ta 
suy nghĩ và hành động.

Bước 6

Người điều phối thông báo: “Chúng ta tiếp tục hoạt động. 
Lần này khi tôi đọc đến số của ai, người đó sẽ đọc Câu thứ 
2 trên thẻ.” Bắt đầu đọc từ số lớn nhất tới số nhỏ nhất, kết 
thúc bằng Bình và An. 

Đặt các câu hỏi thảo luận: 

1.	 Chuyện gì sẽ xảy ra nếu nhiều người hiểu về lợi ích 
của mối quan hệ không bạo lực? 

2.	 Có ai có vai trò lớn hơn người khác trong việc phòng/
chống bạo lực xảy ra với An không?

3.	 Các cách để phòng/chống bạo lực là gì? 7978



nếu gặp tình huống này, 
bạn sẽ nói gì?

8180

bài học rút ra
Hoạt động này cho thấy tầm quan trọng của việc xem 
xét các vòng tròn ảnh hưởng để xây dựng chiến lược 
phòng ngừa bạo lực. 

Mỗi vòng tròn ảnh hưởng - gia đình và bạn bè, cộng 
đồng và xã hội đều có thể tác động đến sự an toàn 
và quyền lợi hợp pháp của chúng ta. 

Điều này giúp chúng ta nhận ra vai trò và trách nhiệm 
của mỗi người trong việc chấm dứt bạo lực.

Ghi chú 

Nên thực hiện hoạt động này sau hoạt động 1 và hoạt 
động 5, khi người tham gia đã được tập huấn về định kiến 
giới và các quan niệm sai lầm khác về bạo lực với phụ nữ, 
từ đó dễ nắm bắt được cách những quan niệm này ảnh 
hưởng đến tình trạng bạo lực xung quanh mình hơn.

8ho
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chuẩn bị
1.	 Thời gian thực hiện: 30 phút

2.	 Thẻ Hoạt động 8: Thẻ Tình huống. Photo 
mỗi bạn 1 thẻ. 

3.	 Người điều phối có thể dùng 
Thẻ Trắng để bổ sung, thay 
thế các tình huống quen thuộc 
hơn với các bạn, và phù hợp 
hơn với địa phương mình.

4.	 Bảng / giấy A0

5.	 Bút

mục tiêu

•	 Củng cố hiểu biết của chúng ta bình đẳng 
giới.

•	 Sử dụng những tình huống từ thực tế cuộc 
sống nhằm thúc đẩy những thảo luận sâu 
hơn về giới, bình đẳng giới và chấm dứt bạo 
lực với phụ nữ.

Các bước thực hiện
Giới thiệu Tên hoạt động và Mục tiêu

Bước 1 

Người điều phối đưa cho mỗi bạn 1 tấm thẻ Tình huống. 
Trên mỗi tấm thẻ có 1 tình huống và câu hỏi khác nhau. 

Người điều phối nói “Đi”, các bạn đi quanh phòng, cho các 
bạn khác xem thẻ của mình và hỏi bạn đó câu hỏi trong 
thẻ. Với mỗi người, bạn có 2 phút để vừa hỏi, vừa trả lời. 

Trong lúc đó, người điều phối viết các câu hỏi trong bộ thẻ 
lên bảng.

Bước 2

Sau 20 phút, hô “Dừng lại! Trở về chỗ ngồi!”. Người điều 
phối mời 1 người xung phong mô tả tấm thẻ của mình và 
những quan sát thú vị khi đi xung quanh phòng.

? !
8382



Ghi chú 

Nên thực hiện hoạt động này sau hoạt động 1 và hoạt 
động 7, khi người tham gia đã được tập huấn về ảnh 
hưởng của định kiến giới và khả năng tác động của bản 
thân đến những người xung quanh, từ đó sẽ tham gia vào 
hoạt động một cách tích cực hơn.

Rất cần thiết để mọi người hiểu về giới, bình đẳng 
giới, và tầm quan trọng của việc chấm dứt bạo lực 
với phụ nữ. 

Đồng thời, cũng cần thiết để chúng ta cảm thấy thoải 
mái và an toàn khi nói chuyện về những vấn đề này 
với gia đình và bạn bè. 

bài học rút ra

8584
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chuẩn bị
1.	 Thời gian thực hiện: 

90 phút

2.	 Bảng / giấy A0

3.	 Bút

Các bước thực hiện
Giới thiệu Tên hoạt động và Mục tiêu

Bước 1 

Người điều phối giải thích cho các bạn: "Trong cuộc sống, 
có những lúc chúng ta cảm thấy yếu đuối và nhỏ bé, chưa 
thể nói ra quan điểm hay niềm tin của mình. Điều này có 
thể xảy ra trong tình yêu, giữa con và cha mẹ, giữa học 
sinh và thầy/cô, giữa bạn bè hoặc trong cộng đồng chúng 
ta sống. Đôi khi việc bảo vệ cho những điều mình tin là 
đúng thật khó khăn, nhưng việc này là rất quan trọng! 

Trong hoạt động này, chúng ta sẽ bắt đầu bằng cách chia 
sẻ với nhau về những lúc chúng ta ‘im lặng’, những lúc 
chúng ta chưa thể nói ra những điều mình muốn nói.”

Viết lên bảng những câu hỏi sau:

1.	 Chuyện gì đã xảy ra?

2.	 Có những ai tham gia vào câu chuyện này?

3.	 Kết quả của câu chuyện khác những gì bạn mong 
muốn như thế nào?

4.	 Bạn cảm thấy thế nào?

8786

mục tiêu
 
Hoạt động này giúp chúng ta:

•	 Hiểu tầm quan trọng của việc thể hiện và 
bảo vệ quan điểm, niềm tin của mình. 

•	 Học cách dùng kỹ năng đối thoại hiệu quả 
để nói ra quan điểm và niềm tin của mình 
một cách thẳng thắn, tích cực và vẫn thể 
hiện sự tôn trọng tới người khác.



Bước 2 

Chia các bạn thành nhóm nhỏ (tối đa 4 người). Thông báo: 
“Hôm nay các bạn sẽ chia sẻ trong nhóm câu chuyện về 1 
lần bạn chưa thể bảo vệ quan điểm và niềm tin của mình. 
Ví dụ: 

•	 Xin phép cha mẹ được đi chơi đá bóng vào cuối tuần, 
nhưng cha mẹ muốn bạn ở nhà học.

•	 Thảo luận với thầy cô về việc cho điểm không công 
bằng.

•	 Từ chối khi bạn bè rủ hoặc ép uống rượu, hút thuốc. 

Hãy dành 5 phút để nghĩ về câu chuyện mà bạn muốn chia 
sẻ. Sau 5 phút, chúng ta sẽ lần lượt chia sẻ câu chuyện 
với các thành viên trong nhóm. Khi kể câu chuyện của 
mình, các bạn hãy cố gắng trả lời các câu hỏi trên bảng. 
Mong mọi người lắng nghe với sự tôn trọng và cởi mở để 
cùng tạo ra một môi trường an toàn cho những chia sẻ.”

Bước 3 

Sau 5 phút, các nhóm chia sẻ và lắng nghe câu chuyện 
của từng người. Đi quanh phòng để chắc chắn rằng mọi 
người đều tham gia và lắng nghe với sự tôn trọng. 

Cho mỗi nhóm 10-15 phút để mọi người trong nhóm 
đều được chia sẻ câu chuyện của mình.

Bước 4 

Hết thời gian thảo luận nhóm, người điều phối nói: “Dừng 
lại" và "Cảm ơn mọi người đã chia sẻ câu chuyện của 
mình. Đôi khi thật khó khăn khi gợi nhớ lại những chuyện 
đã khiến chúng ta thấy buồn và thất vọng. 

Với hoạt động tiếp theo, hãy cùng nhau viết lại các câu 
chuyện đó. Chúng ta sẽ học cách nói ra quan điểm, niềm 
tin của mình một cách tích cực, thẳng thắn và vẫn thể hiện 
sự tôn trọng tới người khác."

Viết lên bảng các từ khoá: Đối thoại hiệu quả, Lắng nghe 
chân thành, Giao tiếp thẳng thắn, Tìm giải pháp chung.

Và giải thích với các bạn 3 bước ‘Đối thoại hiệu quả':

1. Lắng nghe chân thành

Dành thời gian lắng nghe chân thành, tập trung để 
hiểu quan điểm và mong muốn của người khác.

2. Giao tiếp thẳng thắn

Nói ra quan điểm và mong muốn của mình một cách 
thẳng thắn, rõ ràng và tích cực. Có thể dùng ví dụ và 
lập luận logic để chứng minh và bảo vệ quan điểm 
của mình.

8988



3. Tìm giải pháp

Thảo luận để cùng tìm ra các ý tưởng, giải pháp mới 
đáp ứng được mong muốn của mình và người khác. 

Lưu ý: 

Trong một số trường hợp, có thể chưa thể đạt được sự 
đồng ý hoặc tìm được giải pháp chung. Nhưng điều quan 
trọng là hai bên đã có cơ hội thể hiện ý kiến và niềm tin 
của mình một cách thẳng thắn, cũng như có cơ hội hiểu 
nhau và tôn trọng quan điểm, mong muốn của nhau hơn. 

Thành viên trong mỗi nhóm thảo luận và chọn 1 trong các 
câu chuyện đã được chia sẻ. Sau đó, viết lại tình huống, 
trong đó nhân vật sẽ thực hiện 3 bước ‘Đối thoại hiệu quả' 
trên. Mỗi nhóm có 15 phút thảo luận. Sau đó, các thành 
viên trong nhóm sẽ cùng đứng lên và đóng vai để diễn lại 
tình huống cho mọi người xem.”

Trong lúc các nhóm thảo luận, người điều phối đi quanh 
phòng, khuyến khích và trợ giúp nếu cần. 

Bước 5 

Hết 15 phút, người điều phối nói “Dừng lại” và yêu cầu các 
nhóm lần lượt lên diễn lại tình huống của nhóm mình. 

Sau mỗi phần diễn, khuyến khích những các bạn 
khác đặt câu hỏi hoặc nêu ý kiến. 

Khi các nhóm đã diễn xong, tóm tắt hoạt động bằng cách 
hỏi những câu hỏi sau:

1.	 Trong những câu chuyện vừa rồi, có những ví dụ nào 
về ‘lắng nghe chân thành’, về ‘giao tiếp thẳng thắn’ và 
‘tìm giải pháp chung’?

2.	 Cuối câu chuyện, các nhân vật đã hiểu và tôn trọng 
nhau hơn như thế nào?

3.	 Tại sao ‘lắng nghe chân thành’, ‘giao tiếp thẳng thắn’ 
và ‘tìm giải pháp chung’ là những kỹ năng quan trọng 
cần phải học? Bạn sẽ sử dụng những kỹ năng này như 
thế nào trong cuộc sống của mình?
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Trong cuộc sống, chúng ta có nhiều mối quan hệ 
khác nhau. Nhưng không phải tất cả các mối quan 
hệ đều bình đẳng về quyền lực. Ví dụ, cha mẹ, thầy 
cô thường có nhiều quyền lực hơn trẻ em. 

Mối quan hệ tốt cần dựa trên nền tảng tôn trọng lẫn 
nhau và đối thoại hiệu quả. Khi một người không 
được lắng nghe, nhất là khi liên quan đến sự an toàn 
hay quyền cơ bản của họ, thì có thể dẫn đến mất cân 
bằng quyền lực. 

Hoạt động này cho chúng ta thấy các ví dụ về việc nói 
ra quan điểm, niềm tin của mình một cách tích cực, 
thẳng thắn và vẫn thể hiện sự tôn trọng tới người 
khác. Qua hoạt động này, chúng ta cũng học được 
cách áp dụng kỹ năng đối thoại hiệu quả trong các 
mối quan hệ khác nhau trong cuộc sống.

bài học rút ra

Ghi chú

Hoạt động này sẽ kết hợp tốt cùng hoạt động 2, sau 
khi người tham gia được củng cố về lòng tự tin.
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mục tiêu
 
Hoạt động này thực hiện cuối buổi tập huấn, để 
các bạn chia sẻ về những gì đã học được và 
cảm nhận về buổi tập huấn.

chuẩn bị
•	 Thời gian thực hiện: 30 phút

các bước thực hiện
Các bạn ngồi thành vòng tròn và chia sẻ luân phiên với 
nhau về những câu hỏi sau, hoặc câu hỏi khác do người 
điều phối tự chuẩn bị:

Kiến thức

•	 Bạn đã học được điều gì mới? Có thêm kỹ năng mới 
nào? Hay hiểu hơn về chủ đề nào?

Thái độ

•	 Trong buổi tập huấn, có điều gì khiến bạn thấy thú vị, 
ngạc nhiên?

•	 So với trước đây, niềm tin / hiểu biết nào của bạn đã 
thay đổi? 

Hành động

•	 Theo bạn, những kiến thức, kỹ năng mà bạn đã học 
trong buổi tập huấn này có quan trọng với bạn trong 
cuộc sống hàng ngày không? Như thế nào?

•	 Bạn sẽ áp dụng các kiến thức, kỹ năng đó trong cuộc 
sống ra sao?

Nhận xét

•	 Hãy nêu những điểm tốt và những điểm nên cải thiện 
để tốt hơn của buổi tập huấn.
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BẢNG CHÚ GIẢI THUẬT NGỮ

Định kiến giới

Định kiến giới là những quan niệm sai lầm về đặc điểm, 
tính cách, vai trò và năng lực của nam giới và nữ giới.

Bình đẳng giới

Sự đối xử bình đẳng đối với nữ và nam trong mọi lĩnh vực 
đời sống. 

Bình đẳng giới không có nghĩa là nam và nữ là như nhau, 
không có sự khác biệt nào. Mà có nghĩa rằng nam và nữ 
có giá trị như nhau và cần được trao cho những cơ hội 
bình đẳng.

Quyền lực

Quyền lực có thể được dùng theo cách tích cực hoặc tiêu 
cực. Tích cực là khi quyền lực được sử dụng để làm môi 
trường xung quanh trở nên tốt đẹp hơn. Tiêu cực là khi 
quyền lực được sử dụng để kiểm soát, gây hại tới người 
khác. 

Trong buổi tập huấn này, chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về 
những khái niệm mới như: định kiến giới, bạo lực giới, quyền 
lực, bất bình đẳng… Chúng ta đã thảo luận về những ảnh 
hưởng tiêu cực, những thách thức và rào cản mà định kiến 
giới và bạo lực giới tạo ra cho mỗi cá nhân và cho xã hội, 
cũng như về cách chúng ta có thể thay đổi để tạo ra một môi 
trường bình đẳng và an toàn hơn cho tất cả mọi người.

Qua hoạt động thảo luận và chia sẻ, chúng ta đã xây dựng 
một không gian an toàn và tôn trọng, nơi mọi người có thể 
thể hiện quan điểm và trải nghiệm của mình mà không bị 
đánh giá hay phê phán. Chúng ta đã nghe những câu chuyện 
và trải nghiệm đáng quý từ nhau, nhận thức rõ hơn về những 
khía cạnh khác nhau của giới và tạo ra sự thấu hiểu và đồng 
cảm.

Quan trọng hơn, chúng ta đã học cách áp dụng những kỹ 
năng và những thông điệp từ buổi tập huấn này vào cuộc 
sống hàng ngày. Chúng ta đã thấy tầm quan trọng của lòng 
tự tin, sử dụng đối thoại hiệu quả để nói ra quan điểm, niềm 
tin của mình một cách tích cực, thẳng thắn và vẫn thể hiện 
sự tôn trọng tới người khác.

Mong rằng những kiến thức và kỹ năng đã học được trong 
buổi tập huấn này sẽ giúp chúng ta xây dựng một xã hội mà 

giới không còn là rào cản, mà là nguồn cảm hứng và 
sức mạnh cho sự đa dạng và sự tiến bộ.

bài học rút ra
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Bất bình đẳng giới có quan hệ chặt chẽ với mất cân bằng 
quyền lực giữa nam và nữ.

Sự kỳ thị

Việc một người hoặc một nhóm người đối xử tiêu cực, lạm 
dụng với một người hoặc một nhóm khác do khác biệt về 
hoàn cảnh, giai cấp, hoặc tính cách. Sự kỳ thị thường dựa 
trên những quan niệm và định kiến có hại. 

Phân biệt đối xử

Đối xử một cách không công bằng, khác biệt hoặc thiên vị 
đối với một người hoặc một nhóm người dựa trên các đặc 
điểm như sắc tộc, giai cấp, giới tính, tuổi tác, tôn giáo, tình 
trạng khuyết tật, dân tộc hoặc xu hướng tính dục. 

Bạo lực trên cơ sở giới

Bất kỳ hành động bạo lực nhằm vào một người dựa trên 
cơ sở giới tính của người đó

Bạo lực với phụ nữ

Bất kỳ hành động bạo lực trên cơ sở giới nhằm vào phụ 
nữ và gây hại hoặc tổn thương cho phụ nữ. 

GIỚI THIỆU

Về tổ chức Plan International Việt Nam 

Plan International là tổ chức quốc tế, phi chính phủ, phi lợi 
nhuận, phi tôn giáo hoạt động tại hơn 75 quốc gia trên thế 
giới trong lĩnh vực quyền trẻ em, đặc biệt là trẻ em gái với 
mục đích xóa bỏ đói nghèo và vì sự phát triển toàn diện 
của các em.

Tại Việt Nam, Plan International bắt đầu hoạt động từ năm 
1993. Sứ mệnh của Plan International là hỗ trợ trẻ em, 
thanh niên và đặc biệt là trẻ em gái vị thành niên được 
sinh ra, lớn lên khỏe mạnh và cả về thể chất lẫn tinh thần, 
giúp các em có thể chủ động quyết định tương lai của 
chính mình. Plan international tin tưởng rằng trẻ em gái 
có khả năng thay đổi thế giới. Hợp tác chặt chẽ với cộng 
đồng, phối hợp hiệu quả với các tổ chức và cơ quan chính 
quyền các cấp là phương châm hành động của chúng tôi. 
Trong 5 năm từ năm 2021 đến 2025, mục tiêu của Plan 
International là hỗ trợ cho 2 triệu trẻ em gái tại Việt Nam 
được học tập, lãnh đạo, quyết định và phát triển toàn diện.

9998



Về Ban tham vấn Thanh niên 

Mô hình Ban tham vấn Thanh niên cấp Quốc gia được 
thành lập và quản lý bởi tổ chức Plan International Việt 
Nam, đảm bảo tính đại diện của thanh niên với thành viên 
đến từ nhiều tỉnh thành, dân tộc.

Vai trò của Ban tham vấn Thanh niên bao gồm tham vấn 
cho Plan về các chương trình, dự án, chiến dịch; đại diện 
cho tổ chức cũng như thanh niên chia sẻ thông điệp bình 
đẳng giới; tiên phong tạo nên sự thay đổi tại cộng đồng 
của mình. 
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TÀI LIỆU THAM KHẢO

Những người tạo nên sự thay đổi - Cẩm nang Thanh 
niên tiên phong xóa bỏ bạo lực với Phụ nữ và thúc đẩy 
Bình đẳng giới - United Nations & Hội liên hiệp Thanh 
niên Việt Nam

Tải tài liệu:  
Những người tạo nên sự thay đổi   
bằng link hoặc mã QR sau:  
https://bit.ly/3C2jxbu

Bộ tài liệu Thủ lĩnh của sự thay đổi - Plan International 
Việt Nam & Vụ Bình đẳng giới - Bộ Lao động - Thương 
binh và Xã hội

Tải tài liệu:  
Thủ lĩnh của sự thay đổi   
bằng link hoặc mã QR sau:  
https://bit.ly/43GygES

Phần 2: bộ 10 hoạt động  
lồng ghép thông điệp bình đẳng giới
Hướng dẫn tổ chức Hoạt động 29
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Bảng phân loại Hoạt động 34

Hoạt động 1 Hộp giới tính 37
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Hoạt động 5 Đi tìm sự thật 64

Hoạt động 6 Các dạng bạo lực 69

Hoạt động 7 Vòng tròn ảnh hưởng 74

Hoạt động 8 Bạn sẽ nói gì? 81

Hoạt động 9 Đối thoại hiệu quả 85

Hoạt đông 10 Tổng kết 93

Bảng chú giải thuật ngữ 97

Giới thiệu 99

Tài liệu tham khảo 103
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